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KẾ HOẠCH 

Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020  

của Chính phủ và sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg 

ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ 
 

 

Thực hiện Công văn số 274/BCA-C11 ngày 20/01/2026 của Bộ Công an về 

việc đề nghị phối hợp tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP 

ngày 17/4/2020 của Chính phủ và sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 

22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân 

tỉnh xây dựng Kế hoạch như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá tình hình, kết quả đạt được, các hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

sau 05 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP; đề xuất các giải pháp nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác tái hoà nhập cộng đồng; biểu dương các tập thể, 

cá nhân có thành tích nổi trội, xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-

CP. 

- Đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg nhằm 

đề ra biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện để đưa chính sách tín dụng 

đối với người chấp hành xong án phạt tù đi vào thực chất, hiệu quả cao. 

2. Yêu cầu 

Việc tổng kết, sơ kết phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, 

tiết kiệm, bảo đảm đúng thời gian và chất lượng. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Xây dựng báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị định số 

49/2020/NĐ-CP và 02 năm thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg 

- Đề nghị các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Khoa học 

và Công nghệ; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và UBND các xã, 

phường báo cáo tổng kết, sơ kết (theo nhiệm vụ được giao). 

- Công an tỉnh báo cáo kết quả 05 năm thực hiện các biện pháp chuẩn bị tái 

hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân và kết quả 05 năm thực hiện công tác tái hòa 

nhập cộng đồng; tổng hợp kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu 

UBND tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết, sơ kết về Bộ Công an. 

* Lưu ý:  

- Mốc thời gian báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị định số 

49/2020/NĐ-CP tính từ ngày 15/6/2020 đến ngày 14/01/2026; mốc thời gian báo 
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cáo kết quả 02 năm thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg tính từ ngày 

10/10/2023 đến ngày 14/01/2026. 

- Đối với các nội dung kiến nghị, đề xuất: nêu kiến nghị để sửa đổi, bổ sung 

các quy định của Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg 

và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

- Các Sở, ngành liên quan, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và 

UBND các xã, phường gửi báo cáo về Công an tỉnh (qua Phòng PC10) trước 

ngày 25/02/2026 để tổng hợp, xây dựng báo cáo Bộ Công an.  

2. Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 

49/2020/NĐ-CP và sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg 

- Hình thức Hội nghị: Tổ chức Hội nghị trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp 

trực tuyến tới UBND các xã, phường (tuỳ tình hình thực tế sẽ có thông báo sau). 

- Thành phần dự Hội nghị:  

+ Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh (chủ trì). 

+ Công an tỉnh: Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách công tác thi hành án 

hình sự và hỗ trợ tư pháp: Trưởng các phòng PV01, PX01, PX03, PH10, PC11A, 

PC11B và tập thể lãnh đạo Phòng và chỉ huy Đội 1 thuộc Phòng PC10. 

+ Đại diện Ban Giám thị Trại giam thuộc C10, Bộ Công an có trụ sở tại địa 

bàn tỉnh. 

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

+ Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

+ Đại diện các Sở: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ. 

+ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Giám đốc, Phó Giám đốc 

và Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ. 

+ Mời dự và đưa tin: Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Nai. 

- Thời gian: Dự kiến tổ chức trong tháng 3/2026 (Công an tỉnh đề xuất thời 

gian cụ thể). 

- Địa điểm: Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh (Phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai). 

- Nội dung hội nghị:  

+ Đánh giá tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, làm 

rõ kết quả, hạn chế, tồn tại, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ giao cho Công an tỉnh, các Sở, ngành, UBND các xã, phường; đề ra 

phương hướng, giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng 

đồng trong thời gian tới. 

+ Đánh giá sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-

TTg; làm rõ kết quả, hạn chế, tồn tại, khó khăn vướng mắc khi triển khai thực 

hiện các nội dung giao cho Công an tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh, UBND các xã, phường; đề ra giải pháp khắc phục để đưa chính sách tín dụng 
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đối với người chấp hành xong án phạt tù thực sự đi vào cuộc sống, có hiệu quả. 

+ Tiến hành khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, 

nổi trội thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP; những tấm gương, điển hình tiêu 

biểu trong thực hiện chủ trương, chính sách về tái hòa nhập cộng đồng theo quy 

định của Luật Thi đua khen thưởng.  

Sau khi hoàn thành Hội nghị, Công an tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả về Bộ 

Công an (qua C11) trước ngày 10/3/2026. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng 

dẫn, đôn đốc các Sở, ngành liên quan, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh và UBND các xã, phường thực hiện báo cáo và tổ chức Hội nghị tổng kết, sơ 

kết theo các nội dung của Kế hoạch này. 

2. Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan, Chi nhánh 

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và UBND các xã, phường lựa chọn các tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi trội thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP; 

những tấm gương, điển hình tiêu biểu trong thực hiện chủ trương, chính sách về 

tái hòa nhập cộng đồng đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo quy định 

(giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan ban hành 

Hướng dẫn cụ thể về công tác khen thưởng).  

3. Kinh phí thực hiện tổng kết, sơ kết đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước 

và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.  

Trên đây là Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-

CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 

22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ; yêu cầu các các cơ 

quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện có 

khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Phòng PC10, Công an 

tỉnh) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 
Nơi nhận:  
- C11, Bộ Công an; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; 

- Sở Khoa học và Công nghệ;  

- Chánh, các PCVP UBND tỉnh; 

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

- UBND các xã, phường;  

- Lưu: VT, KGVX, NC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trường Sơn 
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